
Stt Mã SV Họ tên học sinh Lớp HP
Đợt 

thi
Môn 

Hình thức 

thi
Ngày thi Điểm 

Ghi 

chú

01 21211OT2179 Trần Minh Trường
23111CSC1

1408003
1,I Bảo dưỡng ô tô Tự luận 28/11/2023 2.0

02 21211OT2179 Trần Minh Trường
23111TNC1

1416005
1,I Chuyên đề điện ô tô Tự luận 28/11/2023 1.5

03 21211OT2179 Trần Minh Trường
23111TNC1

1417009
1,I

Chuyên đề Động cơ 

ôtô
Tự luận 29/11/2023 4.5

04 21211OT2179 Trần Minh Trường
23111TNC1

1415008
1,I

Chuyên đề khung 

gầm ô tô
Tự luận 29/11/2023 0.0

05 23211CD3850 Phan Duy Thiên Bảo
23111CSC1

2306002
2,I

Nguyên lý máy - Chi 

tiết máy
Tự luận 13/1/2024 5.5

06 23211LH3862 Nguyễn Thành Đạt
23111CSK4

1501002
2,I Tổng quan du lịch Tự luận 13/1/2024 9.5

07 22211DL2618 Đỗ Văn Thân
23111CNC1

1112003
2,I

Hệ thống điều hòa 

không khí cục bộ

Thực 

hành 
13/1/2024 7

08 20211QT4181 Nguyễn Bá Quý
23111CNC1

0409201
3,I Quản trị sản xuất

Tự 

luận+TN
22/1/2024 8

09 20211KT3095 Lưu Thị Mi Bơ
23111CSC1

1011001
3,I

Nghiệp vụ ngân hàng 

thương mại
Tự luận 22/1/2024 5

10 23211KS3825 Phú Thị Thanh Hiền
23111CSC1

1509004
3,I

An toàn an ninh 

trong nhà hàng - 
Tự luận 22/1/2024 6.5

11 23211DH2075 Huỳnh Viết Tú
23111CNC1

2139005
3,I Nghệ thuật chữ

Vẽ trên 

giấy
22/1/2024 0.0

Vắng 

thi

12 23211OT1540 Đinh Đức Thiên
23111CSC1

0215017
3,I Vẽ kỹ thuật

Vẽ trên 

giấy
22/1/2024 6.5

13 23211KS3825 Phú Thị Thanh Hiền
23111CSC1

0503103
3,I

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam
Tự luận 22/1/2024 5

14 22211DH1719 Trần Thị Thanh Ngà
23111NNC1

2102003
3,I

Anh văn chuyên 

ngành-TKĐH

TN+TL+

Thi nghe
22/1/2024 7.5

15 22211LH4661 Nguyễn Huỳnh Phương Duy
23111CNK1

1517201
3,I Tuyến điểm du lịch 2 Vấn đáp 23/1/2024 7

16 23211KS3825 Phú Thị Thanh Hiền
23111DCC1

0028039
3,I Giáo dục chính trị Online 23/1/2024 6

17 23211TT4133 Nguyễn Doãn Hân
23111CSC1

0613214
3,I

Nhập môn công nghệ 

thông tin và truyền 
Online 23/1/2024 6.5

18 23211TT4133 Nguyễn Doãn Hân
23111CSC1

0605111
3,I Kỹ thuật lập trình

Thực 

hành 
23/1/2024 3

19 23211KS3825 Phú Thị Thanh Hiền
23111NNK1

0004026
3,I Tiếng Anh 1B

online + 

nghe
23/1/2024 5.5

20 22211OT3044 Phạm Đỗ Duy Quang
23111NNK1

0004083
3,I Tiếng Anh 1B

online + 

nghe
23/1/2024 5

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Số : … 19 .... / TB - CNTĐ - QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, Ngày    29    tháng    01   năm 2024KT.TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Đã ký)

NGƯỜI LẬP BẢNG

Lê Phương Đại

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Dương Đức Phú

THÔNG BÁO BẢNG ĐIỂM THI ( Đợt thi : Trả điểm I)

KỲ THI : HK I_ NĂM HỌC: 2023 - 2024

Nơi nhận :

- BGH (để báo cáo);
- Các khoa;
- Phòng Đào Tạo
- Lưu.
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